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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

LỜI GIỚI THIỆU 

Vài nét về xuất xứ giáo trình: 

 Giáo trình này được viết theo Kế hoạch số 1241/KH-CĐNĐL ngày 30 
tháng 12 năm 2016 của Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt về việc triển khai xây dựng 

chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp để làm tài liệu dạy nghề 
trình độ trung cấp. 

Quá trình biên soạn: 

 Trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu về môn học Nghiệp vụ ngân 
hàng, kết hợp với thực tế nghề nghiệp của nghề Kế toán Doanh nghiệp, giáo trình 

này được biên soạn có sự tham gia tích cực của các giáo viên có kinh nghiệm, 
cùng với những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia về lĩnh vực Nghiệp 
vụ ngân hàng. 

Mối quan hệ của tài liệu với chương trình, môn học: 

      Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Kế toán Doanh nghiệp cung cấp cho 
người học những kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ ngân hàng, nhằm trang bị cho 

người học kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản giúp hỗ trợ sinh 
viên đảm nhiệm một số vị trí việc làm trong các tổ chức tín dụng (Quỹ tín dụng, 
ngân hàng thương mại) như giao dịch viên, nhân viên tín dụng…ngoài ra, hỗ trợ 

sinh viên nắm bắt được các hình thức thanh toán để áp dụng trong hoạt động của 
doanh nghiệp. 

Cấu trúc chung của giáo trình nghiệp vụ ngân hàng bao gồm 7 chương: 

Chương 1: Tổng quan về tổ chức tín dụng  

Chương 2: Hoạt động của ngân hàng thương mại  

Chương 3: Hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại  

Chương 4: Hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương maitế 

Chương 5: Hoạt động mở tài khoản thanh toán cho khách hàng của ngân hàng 
thương mại 

Chương 6: Hoạt động cung ứng các phương tiện thanh toán và các dịch vụ thanh 
toán sau của ngân hàng thương mai 

Chương 7: Chế độ báo cáo thống kê của ngân hàng thương mại 

 Sau mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập, thảo luận hoặc bài tập tình 

huống để củng cố kiến thức cho người học. 

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước và 

tham khảo nhiều tài liệu liên quan có giá trị. Song chắc hẳn quá trình biên soạn 
không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban biên soạn mong muốn và thực sự 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

cảm ơn những ý kiến nhận xét, đánh giá của các chuyên gia, các thầy cô đóng góp 

cho việc chỉnh sửa để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.  

Đà Lạt, ngày 30 tháng 6 năm 2017 

                Tham gia biên soạn  

           1. Chủ biên Nguyễn Thị Ngọc Hà 
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Tên môn học:  Nghiệp vụ ngân hàng 

Mã môn học: MH26 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

 - Vị trí: Nghiệp vụ ngân hàng là môn học tự chọn được bố trí học sau khi 
sinh viên đã được học môn Lý thuyết tài chính, tiền tệ. 

 - Tính chất: Nghiệp vụ ngân hàng là một môn học chuyên môn nghề tự 
chọn, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ ngân hàng cơ 

bản giúp hỗ trợ sinh viên đảm nhiệm một số vị trí việc làm trong các tổ chức tín 
dụng (Quỹ tín dụng, ngân hàng thương mại) như giao dịch viên, nhân viên tín 
dụng…ngoài ra, hỗ trợ sinh viên nắm bắt được các hình thức thanh toán để áp 

dụng trong hoạt động của doanh nghiệp. 

Mục tiêu môn học 

- Về kiến thức: Trình bày được các khái niệm, cơ chế nghiệp vụ, nguyên tắc trong 

nghiệp vụ ngân hàng. 

- Về kỹ năng: Vận dụng cơ chế nghiệp vụ, nguyên tắc để làm việc tại các tổ chức 
tín dụng (Quỹ tín dụng, Ngân hàng thương mại)  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có khả năng tư ̣nghiên cứu, tư ̣hoc̣, tham khảo tài liêụ liên quan đến môn hoc̣ để 
vâṇ dụng vào hoaṭ đôṇg hoc tâp̣. 

+ Vâṇ duṇg đươc̣ các kiến thức tư ̣nghiên cứu, hoc̣ tâp̣ và kiến thức, kỹ năng đã 
được học để hoàn thiêṇ các kỹ năng liên quan đến môn hoc̣ môṭ cách khoa hoc̣, đúng 
quy điṇh.  

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ giúp 

cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh 
nghiệp hợp tác xã tín dụng, ngân hàng 

Nội dung của môn học: 

Các nội dung tổng quan về tổ chức tín dụng; nhận tiền gửi tiết kiệm; Bao 

thanh toán đang được lấy ý kiến để ban hành quy định mới, sau khi ban hành 
quy định mới thì phải sửa đổi nội dung có liên quan 
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CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Mã chương: MH26-1 

 

 Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm và phân loại được tổ chức tín dụng 

- Trình bày được hoạt động của tổ chức tín dụng  
- Tuân thủ các quy định theo pháp luật về tổ chức tín dụng  
 Nội dung chính: 

1. Khái niệm, phân loại 

1.1. Khái niệm 

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt 
động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân 

1.2. Phân loại hình thức tổ chức 

- Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các 

hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt 
động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính 
sách, ngân hàng hợp tác xã. 

- Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt 
động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này 
nhằm mục tiêu lợi nhuận. 

- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện 
một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt 
động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản 

của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công 
ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. 

- Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài chính có hoạt động chính 

là cho thuê tài chính theo quy định của Luật này. 
- Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một 

số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu 

nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. 
- Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ 

gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt 

động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ 
yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống. 

- Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do 
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các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định 

của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều 
hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân. 

- Tổ chức tín dụng nước ngoài là tổ chức tín dụng được thành lập ở nước 

ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài. 
- Tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới 

hình thức văn phòng đại diện, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước 
ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính liên doanh, công ty tài 
chính 100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho 

thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. 
- Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là loại hình ngân 

hàng thương mại; công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước 

ngoài là loại hình công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty 
cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài là loại hình công ty cho thuê tài chính 
theo quy định của Luật này. 

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước 
ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu 
trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam. 

1.2.1. Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng 

-  Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức 
công ty cổ phần, trừ trường hợp Ngân hàng thương mại nhà nước 

- Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều 
lệ. 

- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới 
hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 

- Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được 

thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 
- Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới 

hình thức hợp tác xã. 

- Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty 
trách nhiệm hữu hạn. 

1.2.2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng 

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 
lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây: 

 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức 
tín dụng; 
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 Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng. 
- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng phải cư trú tại Việt Nam, 

trường hợp vắng mặt ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác là 
người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng đang cư trú tại Việt Nam để 
thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

1.3. Một số khái niệm khác 

- Vốn tự có gồm giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức tín dụng hoặc vốn 
được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quỹ dự trữ, một số tài sản nợ 

khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng 
Nhà nước). 

- Giấy phép bao gồm Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, 

Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 
động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước 

về sửa đổi, bổ sung Giấy phép là một bộ phận không tách rời của Giấy phép. 
- Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc 

một số các nghiệp vụ sau đây: 

 Nhận tiền gửi; 

 Cấp tín dụng; 

 Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 
- Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức 

tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ 
tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc 
có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận. 

- Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền 
hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng 
nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân 

hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 
- Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng phương tiện 

thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy 

nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách 
hàng thông qua tài khoản của khách hàng. 

- Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết 

giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một 
thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 

- Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua 

hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc 
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các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo 

hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. 
- Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam 

kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính 

thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 
nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng 

theo thỏa thuận. 
- Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các 

công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến 

hạn thanh toán. 
- Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá 

khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán. 

- Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực 
hiện các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác giữa các tổ chức 
tín dụng, tổ chức tài chính khác. 

- Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở 
tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng. 

- Sản phẩm phái sinh là công cụ tài chính được định giá theo biến động dự 

kiến về giá trị của một tài sản tài chính gốc như tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ 
hoặc tài sản tài chính khác. 

- Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng là việc tổ chức tín dụng góp 

vốn cấu thành vốn điều lệ, mua cổ phần của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng 
khác, bao gồm cả việc cấp vốn, góp vốn vào công ty con, công ty liên kết của tổ 
chức tín dụng; góp vốn vào quỹ đầu tư và ủy thác vốn cho các tổ chức khác góp 

vốn, mua cổ phần theo các hình thức nêu trên. 
- Khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm 

soát doanh nghiệp bao gồm khoản đầu tư chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ 

phần có quyền biểu quyết của một doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư khác đủ để chi 
phối quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên. 

- Cổ đông lớn của tổ chức tín dụng cổ phần là cổ đông sở hữu trực tiếp, gián 

tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng cổ phần 
đó. 

- Sở hữu gián tiếp là việc tổ chức, cá nhân sở hữu vốn điều lệ, vốn cổ phần 

của tổ chức tín dụng thông qua người có liên quan hoặc thông qua ủy thác đầu tư. 
- Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp 

với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

 (a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty 
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con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ 

hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, thành viên Ban kiểm 
soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm 
quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại; 

 (b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm 

soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền 
bổ nhiệm những người đó và ngược lại; 

 (c )Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn 
điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín 

dụng đó và ngược lại; 

 (d) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này; 

 (đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm d 

khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc 
cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 
của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại; 

 (e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các 
điểm a, b, c, d và đ trên với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền 

đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau. 
- Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là công ty trong đó tổ chức tín dụng 

hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 11% 

vốn điều lệ hoặc trên 11% vốn cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng không phải là 
công ty con của tổ chức tín dụng đó. 

- Công ty con của tổ chức tín dụng là công ty thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

 Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức 
tín dụng sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền biểu 
quyết; 

 Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất 
cả thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của công ty con; 

 Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty con; 

 Tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng trực tiếp hay 
gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty con. 

- Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm Chủ tịch, thành viên Hội đồng 
quản trị; Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc (Giám đốc) và 
các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 



 

 

 

 

 

 

 

6 
 

- Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức 
danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

2. Quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng 

2.1. Quyền của tổ chức tín dụng 

2.1.1. Quyền tự chủ hoạt động 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ trong 
hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. 
Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền từ chối yêu 

cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không 

có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật. 

2.1.2. Quyền hoạt động ngân hàng 

- Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực 
hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. 

- Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt 

động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của 
công ty chứng khoán. 

2.1.3. Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hợp tác và cạnh 
tranh trong hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của 
pháp luật. 

- Nghiêm cấm hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách 
tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
- Chính phủ quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong 

hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này. 

2.2. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng 

2.2.1. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây: 

- Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật 
và công bố công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở 
chính và chi nhánh; 



 

 

 

 

 

 

 

7 
 

- Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, bảo đảm thanh toán đủ, đúng 

hạn gốc và lãi của các khoản tiền gửi; 
- Từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của khách 

hàng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng; 
- Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ, các quyền, nghĩa vụ của 

khách hàng đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng; 
- Công bố thời gian giao dịch chính thức và không được tự ý ngừng giao dịch 

vào thời gian đã công bố. Trường hợp ngừng giao dịch trong thời gian giao dịch 

chính thức, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết tại 
nơi giao dịch chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm ngừng giao dịch. Tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép ngừng giao dịch quá 01 

ngày làm việc, trừ trường hợp quy định khác của pháp luật. 

2.2.2. Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây: 

- Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản 
tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp; 

- Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; 
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; 
- Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động 

rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

2.2.3. Cung cấp thông tin 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin cho 

chủ tài khoản về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa 
thuận với chủ tài khoản. 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp 

cho Ngân hàng Nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và được 
Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước. 
- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trao đổi thông tin 

với nhau về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2.2.4. Bảo mật thông tin 

- Nhân viên, người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm bí mật 

thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách 
hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp 

thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách 
hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân 

khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. 

2.2.5. Cơ sở dữ liệu dự phòng 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng cơ sở dữ 
liệu dự phòng để bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục. 

- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dự phòng của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức 

tài chính vi mô và các tổ chức tín dụng không nhận tiền gửi thực hiện theo quy 
định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Hoạt động của tổ chức tín dụng 

3.1. Phạm vi hoạt động được phép của tổ chức tín dụng 

- Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể phạm vi, loại hình, nội dung hoạt 

động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng trong Giấy phép 
cấp cho từng tổ chức tín dụng. 

- Tổ chức tín dụng không được tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào 

ngoài các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ghi trong Giấy phép 
được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng. 

- Các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng 

quy định tại Luật này thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

3.2. Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng 

- Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi 

suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ 
chức tín dụng. 

- Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín 

dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. 
- Trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, để bảo đảm 

an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy định cơ 
chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

3.3. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu của tổ 
chức tín dụng 

- Tổ chức tín dụng được phát hành chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu để 


